
UBBC XÃ ĐẮK SẮK
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

Số:              /TTr-VHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                               
    Đắk Sắk, ngày        tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk, khóa X, nhiệm kỳ 

2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử

Kính gửi: Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 
25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 của Quốc hội về việc 
rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 
ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2026-2031;

Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 17/12/2025 của Ủy ban bầu cử xã 
Đắk Sắk về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử 
và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 
Đắk Sắk khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 
2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đắk Sắk về việc lựa chọn những 
người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk khóa X, 
nhiệm kỳ 2026-2031,

Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử xã (Phòng Văn hóa - Xã hội) kính 
trình Ủy ban bầu cử xã xem xét, ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính 
thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk khóa X, nhiệm 
kỳ 2026 - 2031 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về số lượng đại biểu và người ứng cử:
-  Tổng số đại biểu HĐND xã Đắk Sắk khóa X được bầu: 25 đại biểu.
- Tổng số đơn vị bầu cử trên địa bàn xã: 07 đơn vị bầu cử.
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- Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức: 43 người (đảm bảo số dư 
theo quy định tại Điều 58 Luật Bầu cử và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của 
Thường trực HĐND xã).

2. Về việc phân bổ người ứng cử về các đơn vị bầu cử: Cơ quan Thường 
trực đã phối hợp lập danh sách phân bổ 43 người ứng cử về 07 đơn vị bầu cử bảo 
đảm cơ cấu, thành phần và nguyên tắc số dư, cụ thể:

- Đơn vị bầu cử số 1, 2, 3 và 7: Mỗi đơn vị được bầu 04 đại biểu; số người 
ứng cử ở mỗi đơn vị là 07 người.

- Đơn vị bầu cử số 4, 5 và 6: Mỗi đơn vị được bầu 03 đại biểu; số người ứng 
cử ở mỗi đơn vị là 05 người. 

(Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã được xếp theo vần chữ 
cái A, B, C... đối với từng đơn vị bầu cử - có Danh sách chi tiết kèm theo Dự thảo 
Nghị quyết).

Để đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định của Luật Bầu cử (chậm nhất là 
17 ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 26/02/2026 phải công bố danh sách), Cơ 
quan Thường trực Ủy ban bầu cử xã kính trình Ủy ban bầu cử xã Đắk Sắk xem 
xét, thông qua và Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã ký ban hành Nghị quyết công bố 
danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk 
theo từng đơn vị bầu cử.

(Hồ sơ kèm theo: Dự thảo Nghị quyết công bố danh sách chính thức và các Phụ 
lục Danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử).

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VHXH.

TRƯỞNG PHÒNG 

Vi Quốc Nhất



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHƯNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SẮK KHOÁ X

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 1
Gồm các thôn: thôn Thổ Hoàng 1, Thôn Thổ Hoàng 2, Thôn Thổ Hoàng 3, Thôn Hòa Phong và thôn Xuân Bình

Giáo
 dục phổ
 thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
 học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Hữu Đoàn 20/10/1967 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Trần Phú, 

Thành phố Hà 
Nội

thôn Xuân Bình,
 xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học

hành chính Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B

Phó Chủ tịch 
UBMTTQ,

 Chủ tịch Hội Nông 
dân xã

UBMTTQVN 
xã Đắk Sắk 6/2/2004

Đại biểu HĐND xã Đức Minh
nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ
2016 -2021; nhiệm kỳ 2021 –
2026; 
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã
Đắk Sắk nhiệm kỳ 2021-2026.

2 Trần Thanh Hải 2/12/1972 Nam Việt Nam Kinh Công giáo xã Hà Linh, tỉnh 
Hà Tĩnh

thôn Thổ Hoàng 2,
xã  Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh  B Trưởng phòng

 Kinh tế UBND xã Đắk Sắk 31/10/2008

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã
Đắk Sắk nhiệm kỳ 2004 –
2011; nhiệm kỳ 2011 - 2016,
nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhiệm
kỳ 2021 – 2026.

3 Trần Thị Hoài 12/4/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Hiếu Giang, 
tỉnh Quảng Trị

thôn 3, xã Đức Lập, 
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học chuyên ngành 

Ngữ văn Cử nhân Giáo viên Trường THCS 
Lê Hồng Phong 5/10/2018 Không

4 Ngô Vĩnh Thuận 28/10/1980 Nam Việt Nam Kinh Công giáo xã Hà Linh, tỉnh
Hà Tĩnh

 Thổ Hoàng 1,
 xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12  Cao đẳng chuyên ngành 

Điện Tiếng Anh A Trưởng thôn thôn Thổ Hoàng 1, xã 
Đắk Sắk không

Đại biểu HĐND xã Đắk Sắk;
nhiệm kỳ 2021 - 2026

5 Đặng Văn Nguyên 22/6/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Phú Sơn, 

Thành phố Hà 
Nội

Thôn Đắc Tâm, 
xã Thuận An, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên ngành 
công nghệ thực phẩm, 

chuyên khoa I , Y tế Cộng 
đồng

Chuyên 
khoa I Trung cấp Tiếng Anh B Phó Giám đốc 

 Trạm Y tế Trạm Y tế xã Đắk Sắk 19/2/2019 Không

6 Mai Xuân Phồn 18/10/1985 Nam Việt Nam Kinh Không xã A Sào, tỉnh
 Hưng Yên

thôn 6, xã Đức Lập, 
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học chuyên ngành 

Quản lý đất đai Kỹ sư Sơ cấp Tiếng Anh B Chuyên viên 
Phòng Kinh tế UBND xã Đắk Sắk 10/4/2013

Đại biểu HĐND xã Đắk N'Drot
nhiệm kỳ 2021 - 2026

7 Lương Thị Tỵ 6/9/1989 Nữ Việt Nam Thái Không xã Bạt Mọt, 
tỉnh Thanh Hoá

thôn Đắk Thanh, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên ngành sư 

phạm tiểu học Cử nhân Trung cấp  Tiếng Anh B Uỷ viên Uỷ ban 
kiểm tra Đảng uỷ Đảng ủy xã Đắk Sắk 5/9/2016 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã

Đắk Sắk nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk  xã trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 04 người

Đắk Sắk, ngày  25  tháng 02  năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

ỦY BAN BẦU CỬ

Nghề nghiệp, chức 
vụ Nơi công tác

Ngày vào
 Đảng

 (nếu có)
STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh Giới tính Quốc tịch

H' Xuân

XÃ ĐẮK SẮK

Đại biểu HĐND 
(nếu có) Ghi chúDân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHƯNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SẮK KHOÁ X

 NHIỆM KỲ 2026 -2031

Đơn vị bầu cử số 2
Gồm các thôn: Thôn 3/2, thôn Thổ hoàng 4, thôn Xuân lộc 1, Xuân lộc 2, Tân Bình

Giáo
 dục phổ
 thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
 học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Hà 1/1/1984 Nữ Việt Nam Kinh Công 
giáo

xã Hà Linh, tỉnh 
Hà Tĩnh

thôn Thổ Hoàng 3, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên 
ngành  Sư  phạm 

Mầm non; Thạc sỹ 
Quản lý Công 

Thạc sỹ Trung cấp Tiếng Anh B1
Phó trưởng ban

 Kinh tế -  Ngân sách 
xã

UBND xã Đắk Sắk 21/9/2011
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk
Sắk Khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021;
Khóa IX nhiệm kỳ 2021- 2026.

2 Lê Trọng Khởi 1/10/1968 Nam Việt Nam Kinh Công 
giáo

xã Lộc Hà, 
tỉnh Hà tỉnh

thôn Xuân Lộc 2, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
8/10 Chủ tịch Hội đồng

 Giáo xứ Xuân Lộc
Giáo xứ Xuân Lộc, 

xã Đắk Sắk không Đại biểu HĐND xã Đắk Sắk khóa IX
nhiệm kỳ 2021-2026.

3 Nguyễn Phước Lộc 5/10/1992 Nam Việt Nam Kinh Công 
giáo

xã Hương Khê,
tỉnh Hà Tỉnh

thôn Xuân Lộc 1,
 xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Trung cấp Y khoa Tiếng Anh B Trưởng thôn Thôn Xuân Lộc 1, 

xã Đắk Sắk không Đại biểu hội đồng nhân dân xã Đắk
Sắk khóa IX, nhiệm Kỳ 2021-2026.

4 Hà Thị Mừng 14/6/1984 Nữ Việt Nam Nùng Không
xã Hạ Lang, 

tỉnh
Cao Bằng

thôn Nam Sơn,
 xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên 

ngành Nông nghiệp Kỷ sư Trung cấp Chuyên viên
 UBMTTQ xã

UBMTTQVN 
xã Đắk Sắk 31/10/2008 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk

Sắk nhiệm kỳ 2021-2026

5 Hoàng Văn Nghiệp 19/12/1984 Nam Việt Nam Tày Không Xã Ba Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

thôn Tây Sơn, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên 

ngành Luật Cử nhân Trung cấp Chuyên viên VP
 HĐND&UBND UBND xã Đắk Sắk 20/1/2012 Không

6 Đàm Thị Bích Ngọc 23/10/1996 Nữ Việt Nam Tày Không
xã Quang 

Trung, tỉnh Cao 
Bằng

thôn Đắk Hợp,
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên 

ngành Luật Cử nhân TOEIC 460
Chuyên viên Trung 
tâm Phục vụ Hành 

chính công 
UBND xã Đắk Sắk 28/10/2022 Không

7 Trần Khắc Toản 25/12/1974 Nam Việt Nam Kinh Không xã Vũng Áng 
tỉnh Hà Tĩnh

thôn Hoà Phong, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên 

ngành Luật Cử nhân Trung cấp  Tiếng Anh B Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã UBND xã Đắk Sắk 4/11/2002 xã Đăk Săk Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2016

- 2021 khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk  xã trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 04 người

Đắk Sắk, ngày  25  tháng 02  năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẮK SẮK

Tôn giáo Quê quánSTT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc

                          H' Xuân

Ngày vào
 Đảng

 (nếu có)

Đại biểu HĐND 
(nếu có) Ghi chúNơi ở hiện nay 

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giáo
 dục phổ
 thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
 học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Phan Trí Anh 12/4/19991 Nam Việt Nam Kinh Công giáo phường Trần Phú, tỉnh
Hà Tỉnh

thôn Xuân Tình 1, 
xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12 Trưởng ban Công tác 

Mặt trận thôn
Thôn Xuân Tỉnh 1, xã 

Đắk Sắk 12/12/2016

2 Hoàng Thị Công 7/9/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Văn Hiến 
tỉnh Nghệ An

thôn 5, 
xã Đức Lập, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12 Đại học chuyên 

ngành Luật Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B
UV BCH Đảng uỷ,
 PCTUBMTTQ, CT 

HPN

UBMTTQVN 
xã Đắk Sắk 5/10/2000

Đại biểu HĐND xã Đắk Sắk, khóa
VII, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa VIII,
nhiệm kỳ 2016-2021; Khóa IX,
nhiệm kỳ 2021-2026.

3 Nguyễn Ngọc Hậu 15/8/1974 Nam Việt Nam Kinh Không xã Việt Xuyên
tỉnh Hà Tĩnh

thôn 1, 
xã Đức Lập, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12

Đại học chuyên 
ngành:
1. Luật, 

 2.  Hành chính

Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh B Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Đắk Sắk 15/4/2005

Đại biểu HĐND xã Đắk Sắk nhiệm
kỳ 2021-2026; Đại biểu HĐND
huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2021 -
2026.

4 Trần Võ Thị Hồng Hiếu 5/5/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không
phường Bồng Sơn, 

tỉnh
Gia Lai

thôn Nam Tân, 
xã Nam Đà, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12

Đại học chuyên 
ngành Tài chính - 

Ngân hàng
Cử nhân Tiếng Anh B Chuyên viên 

Phòng Kinh tế UBND xã Đắk Sắk Không Không

5 Lương Thị Lá 2/4/1993 Nữ Việt Nam Thái Không xã Bát Mọt, tỉnh
Thanh Hóa

thôn Thanh Sơn,
 xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12

Đại học chuyên 
ngành Công tác

 xã hội
Cử nhân Sơ cấp Tiếng Anh A

Chuyên viên Trung tâm 
Phục vụ Hành chính 

công 
UBND xã Đắk Sắk 31/1/2023 Không

6 Cao Dương Thành 10/10/1978 Nam Việt Nam Kinh Không xã Gò Nổi, thành phố
 Đà Nẵng

thôn Đắc Lộc,
 xã Thuận An, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên 
ngành  

Lâm nghiệp
Kỷ sử Cao cấp Tiếng Anh B

UV BTV, 
Chủ tịch UBMTTQVN 

xã

UBMTTQVN 
xã Đắk Sắk 3/2/2009 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk

Sắk nhiệm kỳ 2021-2026.

7 Triệu Tiến Quý 24/1/1980 Nam Việt Nam Dao Không xã Xuân Dương, 
tỉnh Lạng Sơn

thôn Tân Sơn, 
xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12 Đại học chuyên 

ngành Luật Cử nhân Trung cấp Không Chuyên viên 
UBMTTQ xã

UBMTTQVN 
xã Đắk Sắk 30/8/2004 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk

Sắk nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk  xã trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 04 người

Đắk Sắk, ngày  25 tháng 02  năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

                 H' Xuân

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẮK SẮK

Tôn giáo Quê quánSTT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHƯNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SẮK KHOÁ X

 NHIỆM KỲ 2026 -2031

Đơn vị bầu cử số 3 
Gồm các thôn: Thôn Phương Trạch,  Xuân Tình 1, thôn Xuân tình 2, thôn Đắk Xô, thôn Đức Long

Ngày vào
 Đảng

 (nếu có)

Đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi chúNơi ở hiện nay 



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHƯNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SẮK KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số 4
Gồm các thôn: Thôn Xuân Tình 3, Đắk Hà, bon Đắk Sắk và bon Đắk Mâm.

Giáo
 dục phổ

 thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
 học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Hoàng Thị Hằng 18/5/1996 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Hạ Lang, tỉnh 
 Cao Bằng

thôn Đắk Hợp,
 xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12

Đại học chuyên 
ngành Quản trị 

Văn phòng
Tiếng Anh C

Chuyên viên Văn 
phòng Hội đồng 

nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân 

UBND xã Đắk 
Sắk Không Không

2 Kim Hương Giang 19/7/1991 Nữ Việt Nam Kinh không  xã Phúc Sơn, TP 
Hà Nội

thôn Thuận Hòa,
 xã Thuận An, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên 

ngành Lịch sử Sơ cấp Tiếng Anh B
Viên chức 

Trung tâm Dịch vụ 
Tổng hợp

UBND xã Đắk 
Sắk Không Không

3 Nguyễn Ngọc Lung 24/8/1971 Nam Việt Nam Kinh Công giáo xã Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ

thôn Đắk Hà,
 xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm 

Đồng
10/12 Trưởng Ban Công 

tác mặt trận Thôn Đắk Hà 29/5/2005 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk 
Sắk nhiệm kỳ 2021-2026

4 Y Thoa 8/9/1987 Nam Việt Nam M'Nông Không xã Đắk Sắk,
tỉnh Lâm Đồng 

bon Đắk Sắk, 
xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12 Đại học chuyên 

ngành Kinh tế Cao cấp Tiếng Anh B Phó Chủ tịch 
UBND xã

UBND Xã Đắk 
Sắk, 1/1/2010

Đại biểu HĐND huyện Đắk Mil (cũ) 
nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đại biểu 
Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk 

nhiệm kỳ 2021-2026

5 H' Xuân 10/5/1981 Nữ Việt Nam M' Nông Không xã Nam Nung,
 tỉnh Lâm Đồng

thôn Đắk Xuân,
 xã Thuận An, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

ĐH sư phạm 
chuyên ngành Ngữ 

Văn;
Cử nhân Luật

TH.S
Quản lý 

công
Cao cấp Tiếng Anh B

Bí thư Đảng uỷ, 
Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân 

Đảng uỷ xã 
Đắk Sắk 12/11/2008

Đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2011-
2016;2016-2021;2021-2026, Đại
biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk
Sắk khóa IX nhiệm kỳ 2021-
2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk  xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người

Đắk Sắk, ngày 25 tháng 02  năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

                H' Xuân

Ngày vào
 Đảng

 (nếu có)

Đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi chú

Trình độ
Nghề nghiệp, chức 

vụ Nơi công tác

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẮK SẮK

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHƯNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SẮK KHOÁ X

 NHIỆM KỲ 2026 -2031

Đơn vị bầu cử số 5
Gồm các thôn: Thôn Nam Sơn, Đông Sơn, Tây Sơn và Tân Sơn

Giáo
 dục phổ

 thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
 học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Công 20/10/1993 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Biện Thượng, tỉnh 
Thanh Hóa

thôn 3/2, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên ngành 

Xây dựng Kỹ sư Sơ cấp Tiếng  Anh B
Chuyên viên 

Trung tâm Phục vụ 
Hành Chính công

UBND Xã Đắk Sắk Không Không

2 Chu Văn Đạo 22/6/1985 Nam Việt Nam Tày Không xã Ba Sơn, tỉnh
 Lạng Sơn

thôn Đông Sơn, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên ngành 

Luật Cử nhân Sơ cấp

CB không chuyên 
trách,

 Phó Bí thư, thôn 
trưởng

Phòng Văn hoá - Xã 
hội, xã, thôn Đông 

Sơn
9/4/2012 Không

3 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 18/12/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Lâm, tỉnh 
Nghệ An

thôn 10 
xã Đức Lập, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên ngành:
1.Luật.

 2. Kế toán
Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh C

 bậc 5

Chuyên viên Văn 
phòng Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân 

dân 

UBND Xã Đắk Sắk 16/12/2015 Không

4 Nguyễn Công Mạnh 04/02/1982 Nam Việt Nam Kinh Không xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh
 Hưng Yên

thôn Đắc Phúc, 
xã Thuận An, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học chuyên ngành 

Luật
Cử nhân Cao cấp  Tiếng Anh B UV BTV, Chủ nhiệm 

UBKT Đảng ủy
Đảng ủy xã Đắk Sắk 3/12/2007

Đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2016 – 
2021 .Đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Đắk Sắk nhiệm kỳ 2021-
2026

5 Hoàng Dầu Quý 30/11/1993 Nam Việt Nam Dao Không xã Công Sơn. 
Tỉnh Lạng Sơn

thôn Nam Sơn, 
xã Long Sơn, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên ngành 
Tài Chính 
ngân hàng

Cử nhân Trung cấp 
UV BCH Đảng uỷ, 

PCTUBMTTQ, Bí thư 
Đoàn thanh niên

UBMTTQVN 
xã Đắk Sắk 28/8/2019 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk  xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người

Đắk Sắk, ngày 25 tháng 02  năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

H' Xuân

Ngày vào
 Đảng

 (nếu có)

Đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi chú

Trình độ
Nghề nghiệp, chức 

vụ Nơi công tác

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẮK SẮK

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHƯNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SẮK KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2026 -2031

Đơn vị bầu cử số 6
Gồm các thôn: Nam Thanh, Đắk Xuân, Đắk Thanh, Đắk Hợp

Giáo
 dục phổ
 thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
 học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Đinh Thị Anh 2/1/1998 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Phúc Lộc, 
tỉnh Nghệ An

thôn 3/2, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên ngành 
Quản lý

 nhà nước
Cử nhân Tiếng Anh A2 Chuyên viên Phòng 

Văn hoá - Xã hội
UBND Xã Đắk 

Sắk 7/3/2025 Không

2 Vi Hồng Cương 2/5/1981 Nam Việt Nam Thái Không xã Bát Một, 
tỉnh Thanh Hoá

thôn Đắk Xuân, 
xã Đắk Sắk, tỉnh 

Lâm Đồng
9/12 Bí thư Chi bộ Thôn Đắk Xuân 19/8/2007

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nam 
Xuân nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu 

Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk 
nhiệm kỳ 2021-2026.

3 Bùi Xuân Nguyên 30/3/1982 Nam Việt Nam Kinh Không xã Như Thanh,
tỉnh Thanh Hoá

60 Hàm Nghi, thôn 
1, xã Đức Lập, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên ngành 
vật lý điện tử viễn 

thông
Thạc sỹ vô tuyến điện 

tử

Thạc sỹ Cao cấp Anh TOEFT.IPT 
480

Phó Bí thư Thường 
trực Đảng uỷ

Đảng uỷ xã Đắk 
Sắk 7/3/2013 Đại biểu Hội đồng nhân dân  xã 

Đăk Săk nhiệm kỳ 2021 - 2026

4 Tống Thị Kim Thu 18/5/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Đồng Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

thôn 9,
xã Đức Lập, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học chuyên ngành 
Quản lý

 nhà nước
Cử nhân Tiếng Anh bậc 4

Chuyên viên Văn 
phòng Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân 

dân 

UBND Xã Đắk 
Sắk Không Không

5 Nguyễn Hồng Tráng 11/4/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Vĩnh Lộc, 
tỉnh Nghệ An

thôn 5,
 xã Đức Lập, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học An ninh Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B, 

tiếng Campuchia
Trưởng Công

 an xã
Công an xã Đắk 

Sắk 11/5/2005 không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk  xã trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người

Đắk Sắk, ngày  25 tháng 02  năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

                   H' Xuân

XÃ ĐẮK SẮK

Ngày vào
 Đảng

 (nếu có)

Đại biểu HĐND 
(nếu có) Ghi chúNghề nghiệp, chức 

vụ Nơi công tác

ỦY BAN BẦU CỬ

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHƯNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SẮK KHOÁ X

NHIỆM KỲ 2026 -2031

Đơn vị bầu của số 7 
Gồm các thôn: Thanh Sơn, Đắk Sơn, Sơn Hà, Lương Sơn và Đắk Hưng

Giáo
 dục phổ
 thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,
 học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Đặng Cao Cường 27/12/1980 Nam Việt Nam Kinh Không xã Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tỉnh

thôn 10, 
xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học chuyên ngành Xây 
dựng Đảng, chính quyền 

Nhà nước.
Đào tạo Chính ủy, Trung Sư đoàn

Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh B Chỉ huy trưởng Ban 
chỉ Huy Quân sự xã

UBND xã Đắk Sắk 11/7/2012 Không

2 Đỗ Thị Hồng 10/10/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không phường Tự Lan,
 tỉnh Bắc Ninh

thôn Đức Long, 
xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học chuyên ngành Luật Cử nhân Trung cấp  Anh văn B Chuyên viên 

Ban Xây Dựng Đảng Đảng ủy xã Đắk Sắk 5/6/2017 Không

3 Lang Hồng Huy 10/5/1974 Nam Việt Nam Thái Không xã Bát Mọt, tỉnh
Thanh Hóa

 thôn Đắk Xuân, 
xã.Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học chuyên ngành Luật Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B Phó trưởng Ban

 Văn hoá - Xã hội xã UBND xã Đắk Sắk 27/11/2001

Đại biểu HĐND xã Nam 
Xuân, nhiệm kỳ 2008 -
2011; 2011 - 2016; Đại
biểu HĐND xã Đắk Sắk
Nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

4 Vi Quốc Nhất 14/5/1972 Nam Việt Nam Thái Không xã Thường Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa

thôn Đắk Thanh,
 xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học chuyên ngành Luật Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B Trưởng phòng
 Văn hoá - Xã hội

UBND xã Đắk Sắk 6/3/1998
Đại biểu Hội đồng nhân
dân xã Đắk Sắk nhiệm
kỳ 2021-2026.

5 Nguyễn Văn Quân 8/4/1994 Nam Việt Nam Kinh Không xã Kim Liên, 
tỉnh Nghệ An

thôn Đắc Kim, xã Thuận An, 
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học chuyên ngành 

Cảnh sát Cử nhân Sơ cấp Tiếng Anh A Cán bộ Công an Công an xã Đắk Sắk 26/2/2018 Không

6 Nguyễn Ngọc Sơn 20/4/1990 Nam Việt Nam Kinh Không xã Việt Xuyên,
 tỉnh Hà Tĩnh

thôn Đức Long,
 xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học chuyên ngành quản lý
Đất đai

Kỹ sư Trung cấp Tiếng  Anh B
Chuyên viên 

Uỷ  ban mặt trận tổ 
quốc Việt Nam xã

UBMTTQVN
 xã Đắk Sắk

16/4/2016 Không

7 Đỗ Huy Trung 2/9/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng 

Yên thôn Đắk Hưng
xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng

12/12 Bí thư Chi bộ Thôn Đắk Hưng 15/1/2010
Đại biểu HĐND xã Đắk
Sắk khóa IX, nhiệm kỳ
2021 -2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Sắk  xã trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 04 người

Đắk Sắk, ngày 25 tháng 02  năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

H' Xuân

Nơi công tác Ngày vào Đảng
 (nếu có)

Đại biểu HĐND 
(nếu có) Ghi chúNơi ở hiện nay 

Trình độ
Nghề nghiệp, chức 

vụ

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐẮK SẮK

Dân tộc Tôn giáo Quê quánSTT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Giới tính Quốc tịch
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